Vì sao hỗ trợ học viên sĩ quan đang trở thành một ưu tiên chiến lược
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Trong bối cảnh ngành hàng hải đang chuẩn bị đối mặt với tình trạng thiếu hụt sĩ quan có năng lực trong những năm tới, các cuộc thảo luận ngày càng chuyển từ vấn đề tuyển dụng sang một câu hỏi rộng hơn: làm thế nào để ngành vận tải biển bảo đảm rằng những học viên sĩ quan ngày hôm nay sẽ trở thành những sĩ quan giàu kinh nghiệm trong tương lai?
Đây chính là vấn đề trọng tâm của tập mới nhất trong loạt podcast Future Thinking của NorthStandard, trong đó Thuyền trưởng Yves Vandenborn trò chuyện với Lisa Oliver, Quản lý Chương trình đào tạo tại South Shields Marine School, và Johan Smith, Trưởng bộ phận Phúc lợi tại Sailors’ Society.
Thay vì chỉ tập trung vào việc thu hút người mới gia nhập ngành, cuộc thảo luận xem xét toàn bộ hành trình của một học viên sĩ quan – từ đào tạo, trải nghiệm đi biển đầu tiên đến công tác hướng dẫn, chăm sóc sức khỏe và phúc lợi, cũng như khả năng gắn bó lâu dài với nghề – qua đó đưa ra những góc nhìn thực tiễn dành cho các công ty vận tải biển, cơ sở đào tạo hàng hải và các nhà lãnh đạo trong ngành.
Cuộc trò chuyện tập hợp hai góc nhìn bổ trợ cho nhau. Lisa Oliver chia sẻ thực tế về việc chuẩn bị cho các học viên sĩ quan máy trước khi họ nhận nhiệm vụ đi biển đầu tiên, còn Johan Smith trình bày những kết quả từ hoạt động của Sailors’ Society với hàng nghìn học viên sĩ quan trên toàn thế giới cũng như những thách thức về phúc lợi mà thế hệ thuyền viên mới đang phải đối mặt.
Hai diễn giả cùng xem xét lý do tại sao tình trạng thiếu sĩ quan không thể đơn giản được giải thích bằng sự suy giảm số lượng người tuyển mới. Thay vào đó, khả năng giữ chân những người trẻ trong nghề ngày càng phụ thuộc vào việc hình thành những kỳ vọng thực tế, xây dựng cơ chế hỗ trợ có hệ thống và tạo ra một văn hóa trên tàu cho phép học viên sĩ quan phát triển cả về chuyên môn kỹ thuật lẫn phẩm chất cá nhân.
Giải quyết tình trạng thiếu sĩ quan đòi hỏi nhiều hơn việc tuyển dụng học viên sĩ quan
Trong khi các nghiên cứu trên phạm vi toàn cầu tiếp tục cảnh báo về tình trạng thiếu hụt sĩ quan có trình độ trong tương lai, cuộc thảo luận cho thấy tuyển dụng chỉ là một phần của vấn đề.
Theo Johan Smith, ngành hàng hải đồng thời phải đối mặt với cả thách thức trong việc thu hút người trẻ và giữ chân những người đã bước vào nghề. Ông giải thích rằng các học viên sĩ quan ngày nay gia nhập một ngành hàng hải ngày càng được số hóa, có yêu cầu khai thác vận hành cao và chịu sự chi phối ngày càng lớn của các yêu cầu tuân thủ.
Trong khi đó, các thế hệ trẻ coi trọng sức khỏe và phúc lợi, sự công bằng, khả năng kết nối và cân bằng giữa công việc với cuộc sống hơn các thế hệ trước. Vì vậy, việc giữ chân nhân lực đang trở thành một vấn đề mang tính chiến lược chứ không đơn thuần là vấn đề vận hành.
Như Smith nhận xét: “Ngày nay, các học viên sĩ quan bước vào một ngành hoàn toàn khác so với trước đây. Ngành này số hóa hơn, đòi hỏi cao hơn và… chịu rất nhiều yêu cầu về tuân thủ.” Ông cũng lưu ý rằng lợi thế tài chính truyền thống của nghề đi biển đã thu hẹp khi các cơ hội việc làm trên bờ ngày càng trở nên cạnh tranh. Điều đó có nghĩa là người sử dụng lao động không thể chỉ dựa vào mức thu nhập để thu hút và giữ chân nhân tài. Thay vào đó, văn hóa tổ chức, các cơ chế hỗ trợ và trải nghiệm nghề nghiệp ngày càng trở thành những yếu tố quan trọng tương đương đối với việc giữ chân nhân lực trong dài hạn.
Xét trên bình diện rộng hơn, điều này phản ánh một sự chuyển dịch đáng kể trong ngành vận tải biển. Khi tàu biển ngày càng được trang bị công nghệ tiên tiến và các yêu cầu pháp quy tiếp tục mở rộng, khả năng cạnh tranh trong tương lai sẽ ngày càng phụ thuộc không chỉ vào việc tuyển được những học viên sĩ quan có năng lực mà còn vào việc tạo ra môi trường giúp họ chuyển tiếp thành công thành những sĩ quan có kinh nghiệm.
Chuẩn bị cho học viên sĩ quan đối mặt với thực tế chứ không phải những hình dung sai lệch về cuộc sống trên biển
Một chủ đề xuyên suốt khác của cuộc thảo luận là vấn đề kỳ vọng. Cả hai diễn giả đều thừa nhận rằng nhận thức của công chúng về nghề đi biển thường vẫn bị phân cực, khi nghề này được mô tả hoặc như một lối sống phiêu lưu, hoặc như một nghề nghiệp đặc biệt khắc nghiệt. Trên thực tế, theo họ, sự thật nằm ở đâu đó giữa hai thái cực này.
Lisa Oliver giải thích rằng nhiều học viên sĩ quan tại Anh bắt đầu sự nghiệp với một mối liên hệ nhất định với ngành hàng hải, thông qua các thành viên trong gia đình hoặc các cộng đồng ở ven biển. Điều này thường tạo động lực mạnh mẽ để họ hoàn thành chương trình đào tạo nghề, mặc dù một số người sau khi có bằng cấp vẫn lựa chọn làm việc trên bờ.
Bà cũng nhấn mạnh rằng các chương trình đào tạo học viên sĩ quan cung cấp những bằng cấp chuyên môn có giá trị và vẫn có ý nghĩa trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp của mỗi cá nhân. Tuy nhiên, chuẩn bị cho học viên sĩ quan không chỉ dừng lại ở việc giảng dạy trong lớp học. South Shields Marine School kết hợp giáo dục học thuật với hỗ trợ đời sống và tâm lý có hệ thống, giúp học viên làm quen với thực tế của cuộc sống trên tàu, vấn đề sức khỏe và phúc lợi cá nhân, các dịch vụ hỗ trợ hiện có và tầm quan trọng của việc duy trì mạng lưới hỗ trợ trong suốt những hợp đồng đi biển đầu tiên.
Các tổ chức bên ngoài, trong đó có Sailors’ Society và các công đoàn hàng hải, cũng góp phần giúp học viên hiểu rõ cả những cơ hội và thách thức mà họ có thể gặp phải khi làm việc trên biển. 
Như Oliver giải thích: “Một trải nghiệm đi biển không thể đại diện cho toàn bộ ngành hàng hải.” Quan điểm này mang một thông điệp quan trọng đối với công tác quản lý. Những trải nghiệm ban đầu thường có ảnh hưởng đến quyết định nghề nghiệp lâu dài. Vì vậy, việc chuẩn bị thực tế và hỗ trợ hiệu quả trong chuyến đi biển đầu tiên của học viên sĩ quan không chỉ cần thiết cho sự phát triển của cá nhân mà còn có ý nghĩa đối với việc củng cố nguồn nhân lực tương lai của toàn ngành.
Hướng dẫn, phúc lợi và khả năng kết nối số là những yếu tố thiết yếu
Cuộc thảo luận vượt ra ngoài phạm vi đào tạo kỹ thuật để xem xét những yếu tố con người ảnh hưởng đến việc học viên sĩ quan có tiếp tục gắn bó với nghề hay không.
Mặc dù các quy trình an toàn và năng lực khai thác vận hành là nền tảng, cả hai diễn giả đều cho rằng quá trình chuyển tiếp từ lớp học sang cuộc sống trên tàu có thể có vai trò quyết định tương đương đối với tương lai của một thuyền viên trẻ.
Johan Smith cho biết nhiều học viên sĩ quan lần đầu đi biển liên hệ với Sailors’ Society sau khi gặp khó khăn trong việc thích nghi với cuộc sống trên tàu. Tuy nhiên, ông cảnh báo không nên xem những trường hợp này là đại diện cho toàn bộ ngành hàng hải. Thay vào đó, những trường hợp này cho thấy tầm quan trọng của việc chuẩn bị cho học viên đối mặt với thực tế làm việc và sinh sống trong một môi trường đa văn hóa, có yêu cầu cao, đồng thời bảo đảm rằng họ biết tìm kiếm sự hỗ trợ ở đâu khi gặp khó khăn.
Một thông điệp quan trọng là chỉ năng lực kỹ thuật là chưa đủ. Các sĩ quan tương lai cũng cần phát triển khả năng thích ứng, kỹ năng giao tiếp, trí tuệ cảm xúc và khả năng xử lý sự đa dạng, xung đột cũng như sự xa cách với gia đình. Như Smith nhận xét, mặc dù công nghệ ngày càng tinh vi, vận tải biển vẫn là một ngành lấy con người làm trung tâm.
“Cuối cùng, chúng ta vẫn đang làm việc với con người”
Một chủ đề khác được đặc biệt quan tâm là khả năng kết nối kỹ thuật số. Thay vì coi việc truy cập Internet trên tàu hoàn toàn tích cực hoặc hoàn toàn tiêu cực, các diễn giả mô tả đây là một vấn đề có hai mặt.
Khả năng kết nối giúp thuyền viên duy trì liên hệ với gia đình, tiếp cận các hình thức giải trí và tham gia vào các mạng lưới hỗ trợ đồng nghiệp – tất cả đều có thể góp phần nâng cao sức khỏe và phúc lợi.
Tuy nhiên, việc liên tục trực tuyến cũng có thể khiến thuyền viên phải đối mặt với các vấn đề của gia đình ở trên bờ, áp lực từ mạng xã hội và tâm lý sợ bỏ lỡ các sự kiện hoặc thông tin, từ đó có khả năng ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần cũng như sự tập trung trong công việc.
Thay vì hạn chế khả năng kết nối, Smith cho rằng các công ty nên giúp thuyền viên hình thành thói quen sử dụng công nghệ số lành mạnh và duy trì những ranh giới cá nhân phù hợp. “Vấn đề không phải là hạn chế khả năng kết nối một cách máy móc, mà là xây dựng kỷ luật trong sử dụng công nghệ số.”
Cuộc thảo luận cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự gắn kết xã hội trên tàu. Các mối quan hệ giữa con người với nhau tốt đẹp sẽ khuyến khích thuyền viên quan tâm đến nhau, củng cố tinh thần làm việc nhóm và góp phần tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn – nhắc nhở ngành hàng hải rằng công nghệ cần bổ trợ, chứ không thay thế, sự tương tác giữa con người.
Những nhận định này củng cố một nhận thức ngày càng rõ ràng trong ngành hàng hải rằng các sáng kiến về phúc lợi đang trở thành một bộ phận không thể tách rời của hiệu quả khai thác vận hành.
Hỗ trợ sức khỏe tinh thần, khuyến khích các mối quan hệ lành mạnh trên tàu và giúp thuyền viên thích ứng với một thế giới ngày càng kết nối không nên chỉ được xem là những biện pháp phúc lợi, mà còn là những khoản đầu tư vào an toàn, năng lực và khả năng chống chịu lâu dài của lực lượng lao động.
Hỗ trợ học viên sĩ quan cần được xem là trách nhiệm chung của toàn ngành
Phần cuối của cuộc thảo luận tập trung vào các cơ chế hỗ trợ học viên sĩ quan trong suốt quá trình phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh giáo dục chính quy, các diễn giả nhấn mạnh rằng các công ty vận tải biển, cơ sở đào tạo, tổ chức phúc lợi và những thuyền viên giàu kinh nghiệm đều có vai trò quan trọng trong việc giúp những người trẻ thành công.
Lisa Oliver xác định công tác hướng dẫn, kèm cặp (mentoring) là một trong những hình thức hỗ trợ có giá trị nhất khi học viên sĩ quan bắt đầu làm việc trên con tàu đầu tiên. Trong khi các trường đào tạo cung cấp hướng dẫn học thuật và hỗ trợ đời sống, các học viên mới có thể phải làm việc cách xa nhà, thường là học viên sĩ quan duy nhất trên tàu và đôi khi làm việc trong các thuyền bộ đa quốc tịch, nơi họ có rất ít ngôn ngữ chung để giao tiếp.
Trong những hoàn cảnh như vậy, những sĩ quan giàu kinh nghiệm chủ động hướng dẫn, động viên và tạo điều kiện để học viên tham gia vào công việc có thể tạo ra sự khác biệt lâu dài đối với sự tự tin cũng như quá trình phát triển nghề nghiệp của họ.
Sailors’ Society bổ sung cho hệ thống hỗ trợ này bằng một hệ sinh thái rộng hơn, bao gồm đào tạo về sức khỏe và phúc lợi, các nhóm hỗ trợ đồng đẳng, đường dây trợ giúp chuyên biệt và các hội nghị dành cho học viên sĩ quan, nhằm bảo đảm rằng những thuyền viên trẻ biết họ có thể tiếp cận sự hỗ trợ trong suốt sự nghiệp của mình. Như Smith kết luận: “Bạn không đơn độc.”
Nhìn chung, những sáng kiến này cho thấy phát triển học viên sĩ quan hiệu quả vượt xa phạm vi giáo dục kỹ thuật. Để xây dựng đội ngũ sĩ quan tương lai có năng lực, cần có sự hỗ trợ liên tục trong suốt quá trình chuyển tiếp từ đào tạo sang thực hành nghề nghiệp.
Những điểm chính cần ghi nhớ
Cuộc thảo luận cho thấy việc giải quyết tình trạng thiếu sĩ quan trong tương lai đòi hỏi một chiến lược rộng hơn nhiều so với việc đơn thuần tăng số lượng tuyển dụng học viên sĩ quan.
Thành công sẽ phụ thuộc vào việc chuẩn bị thực tế cho học viên về cuộc sống trên biển, cung cấp hoạt động hướng dẫn và kèm cặp có ý nghĩa trong những năm đầu sự nghiệp, hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi song song với năng lực kỹ thuật, đồng thời nhận thức rằng khả năng kết nối kỹ thuật số, nếu được quản lý có trách nhiệm, có thể củng cố thay vì làm suy giảm khả năng thích ứng và chống chịu. Quan trọng nhất, phát triển thế hệ sĩ quan tiếp theo được xem là trách nhiệm chung của toàn bộ cộng đồng hàng hải.
Vì sao vấn đề này quan trọng?
Ngành hàng hải từ lâu đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đầu tư vào tàu biển, công nghệ và tuân thủ. Cuộc thảo luận này nhắc nhở rằng đầu tư vào con người cũng có ý nghĩa quan trọng không kém.
Khi các yêu cầu khai thác vận hành tiếp tục thay đổi, các công ty vận tải biển kết hợp năng lực kỹ thuật với hoạt động hướng dẫn và kèm cặp hiệu quả, phương thức lãnh đạo mang tính hòa nhập và hệ thống hỗ trợ phúc lợi toàn diện sẽ có điều kiện thuận lợi hơn để thu hút, phát triển và giữ chân những nhân sự có kỹ năng – những con người mà tương lai của ngành hàng hải phụ thuộc vào.
Do đó, cuộc thảo luận chuyển trọng tâm từ việc giải quyết một thách thức tuyển dụng trước mắt sang xây dựng một nguồn nhân lực bền vững, có khả năng bảo đảm sức chống chịu lâu dài của ngành vận tải biển toàn cầu.
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